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	UBND HUYỆN GIA LỘC
TRƯỜNG TH QUANG MINH

Số: 05B/KH-THQM
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


             Quang Minh, ngày 01 tháng 9 năm 2022


KẾ HOẠCH 
THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH CÁC MÔN HỌC 

VÀ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC
Năm học 2022 - 2023

Căn cứ Quyết định số 2220/QĐ-UBND ngày 17/8/2022 của UBND tỉnh Hải Dương về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2022 – 2023;

Căn cứ Công văn số 1031/SGDĐT-VP ngày 22/8/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương về việc triển khai hoạt động đầu năm học và tổ chức Lễ khai giảng năm học 2022-2023;

Căn cứ vào tình hình thực tế tại đơn vị, Trường Tiểu học Quang Minh xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện chương trình kế hoạch dạy học các môn học và các hoạt động giáo dục trong năm học 2022 - 2023 cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Giúp nhà trường chủ động thực hiện chương trình giáo dục trong bất kỳ tình huống nào vừa đảm bảo chương trình thời gian năm học, vừa đảm bảo phòng chống dịch Covid-19.

- GV thực hiện nghiêm túc theo các phương án nhà trường đã xây dựng phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.
II. NỘI DUNG

1. Kế hoạch thời gian năm học

Thực hiện theo Quyết định số 2220/QĐ-UBND ngày 17/8/2022 của UBND tỉnh Hải Dương về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2022 - 2023. Cụ thể đối với cấp tiểu học:

+ Ngày tựu trường: Ngày 22/8/2022 ( lớp1), ngày 29/8/2022 (Khối lớp 2,3,4,5)

+ Ngày khai giảng: 05/9/2022

+ Học kỳ 1: Từ ngày 05/9/2022 đến ngày 10/01/2023

+ Học kỳ 2: Từ ngày 12/01/2023 đến ngày 25/5/2023

+ Ngày kết thúc năm học: 31/5/2023

+ Xét hoàn thành chương trìnhtiểu học trước ngày 30/6/2023

+ Hoàn thành tuyển sinh vào lớp 1 trước ngày 24/7/2023

2. Thực hiện chương trình
2.1. Chương trình dạy - học

	Tuần 1
	05/9 - 09/9
	Nghỉ Tết NĐ
	23/01 - 27/01

	Tuần 2
	12/9 - 16/9
	Tuần 20
	30/01- 03/02

	Tuần 3
	19/9 - 23/9
	Tuần 21
	06/02 - 10/02

	Tuần 4
	26/9 - 30/10
	Tuần 22
	13/02 - 17/02

	Tuần 5
	03/10 - 07/10
	Tuần 23
	20/02 - 24/02

	Tuần 6
	10/10 - 14/10
	Tuần 24
	27/02 - 03/3

	Tuần 7
	17/10 - 21/10
	Tuần 25
	06/3 - 10/3

	Tuần 8
	24/10 - 28/10
	Tuần 26
	13/03 - 17/3

	Tuần 9
	31/11 - 04/11
	Tuần 27
	20/3 - 24/3

	Tuần 10
	07/11 - 11/11
	Tuần 28
	27/3- 31/3

	Tuần 11
	14/11 - 18/11
	Tuần 29
	03/4 - 07/4

	Tuần 12
	21/11 - 25/11
	Tuần 30
	10/4 - 14/4

	Tuần 13
	28/11 - 02/12
	Tuần 31
	17/4 - 21/4

	Tuần 14
	05/12 - 09/12
	Tuần 32
	24/4 - 28/4

	Tuần 15
	12/12 - 16/12
	Tuần 33
	04/5 - 05/5

	Tuần 16
	19/12 - 23/12
	Tuần 34
	08/5 - 12/5

	Tuần 17
	26/12- 30/12
	Tuần 35
	15/5 - 19/5

	Tuần 18
	03/01/2023- 06/01/2023
	Hoàn thiện hồ sơ,

tổ chức Tổng kết năm học
	25/5 - 29/5

	Tuần đệm
	09/01 - 13/01
	
	

	Tuần 19
	16/01 - 20/01
	
	


Ghi chú:  Tết dương lịch là chủ nhật ( sẽ nghỉ bù vào thứ 2 ngày 02/1/2023)
Ngày 10/3 âm lịch là thứ bảy, 29/4, ngày 30/4 là chủ nhật , ngày 01/5 là thứ hai sẽ nghỉ bù vào thứ ba, tư (02,03/5/2023) 

2.2. Thời gian biểu hằng ngày (khi HS đến trường học 2 buổi/ngày)
	Thời gian
	Buổi sáng
	Buổi chiều

	Trống báo  

( Vào truy bài)
	7 giờ 00 phút
	14 giờ 00 phút

	Tiết 1
	7giờ15 phút - 7 giờ 50 phút
	14giờ 15 phút-14 giờ 50 phút

	Tiết 2
	7 giờ 55 phút - 8 giờ 30 phút
	14giờ 55 phút-15giờ 30 phút

	Ra chơi và tổ chức HĐTT
	8 giờ 30 phút - 8 giờ 55 phút
	15giờ 30 phút-15 giờ 50 phút

	Tiết 3
	9 giờ 00 phút  - 9 giờ 35 phút
	15giờ 55phút-16 giờ 30 phút

	Tiết 4
	9giờ 40 phút - 10giờ 15 phút
	


2.3. Thời gian biểu hằng ngày (khi HS đến trường học 1 buổi/ngày):

	Thời gian
	Buổi sáng
	Buổi chiều

	Trống báo
	7 giờ 00 phút
	13 giờ 30 phút

	Tiết 1
	7giờ15 phút- 7 giờ 50 phút
	13giờ45phút-14 giờ 20 phút

	Tiết 2
	7 giờ55phút- 8 giờ 30 phút
	14giờ25 phút–15giờ 00 phút

	Giải lao
	10 phút
	10 phút

	Tiết 3
	8 giờ 40phút - 9 giờ 15 phút
	15 giờ 10 phút - 15 giờ 45 phút

	Tiết 4
	9 giờ 20 phút - 9 giờ 55 phút
	15 giờ 50 phút-16 giờ 25 phút

	Giải lao
	10 phút
	10 phút

	Tiết 5
	10 giờ 05 phút - 10 giờ 40 phút
	16 giờ 35 phút-17 giờ 10 phút


Ghi chú: 
- Chuyển tiết 5 phút. Yêu cầu mỗi GV chuyển/nhận bàn giao trong 5 phút/lớp.
- Thời gian tan học mỗi khối cách nhau 5-10 phút (TPT và GV trực ban theo dõi thực tế để tổ chức cho các lớp ra về đảm bảo nghiêm túc công tác phòng chống dịch).

II. THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH
1. Đối với lớp 1, 2, 3
Nghiên cứu chương trình môn học, các mạch nội dung kiến thức chủ đề học tập và nội dung trong sách giáo khoa để xây dựng các chủ đề dạy học trên cơ sở tích hợp một số nội dung và yêu cầu cần đạt; ưu tiên tổ chức dạy học các nội dung hình thành kiến thức mới, các môn học hoạt động giáo dục bắt buộc; thực hiện sắp xếp các chủ đề học tập phù hợp với hình thức tổ chức dạy học trực tuyến hoặc có thể hướng dẫn học cho học sinh tự học với sự hỗ trợ của cha mẹ hoặc người thân, chú ý các điều kiện đảm bảo an toàn cho học sinh khi sử dụng các thiết bị điện, điện tử; bố trí thời gian thực hiện chương trình đảm bảo tính khoa học, sư phạm, phù hợp với từng hình thức dạy học và không gây áp lực đối với học sinh; đảm bảo cuối năm học học sinh đạt được yêu cầu cần đạt theo quy định của chương trình.

Trong quá trình triển khai thực hiện nhà trường căn cứ vào nội dung tại phụ lục 1 công văn 3969/BGDĐT-GDTH của Bộ Giáo dục Đào tạo để xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường, Kế hoạch các môn học phù hợp với tình hình thực tế, thuận lợi cho quá trình thực hiện và đảm bảo khoa học hiệu quả.

2. Đối với lớp 4, 5
Tổ chức rà soát lại nội dung chương trình sách giáo khoa, mức độ cần đạt của từng khối lớp đối với các môn học bắt buộc để điều chỉnh kế hoạch dạy học phù hợp với tình hình cụ thể tại địa phương; thực hiện tinh giản nội dung để tập trung giúp các em hoàn thành các nội dung cốt lõi theo hướng: tinh giảm mức độ yêu cầu về kiến thức, kỹ năng đối với từng môn học; tinh giản nội dung có trong sách giáo khoa vượt quá mức độ cần đạt về chuẩn kiến thức kĩ năng ở từng lớp; tinh giản những nội dung trùng lặp trong môn học và giữa các môn học; tích hợp một số nội dung trong môn học và giữa các môn học thành các chủ đề học tập để tiết kiệm thời gian nhưng vẫn đảm bảo quy định của chương trình.

Trong quá trình triển khai thực hiện nhà trường căn cứ vào nội dung tại phụ lục 2 công văn 3969/BGDĐT-GDTH của Bộ Giáo dục Đào tạo để xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường, kế hoạch các môn học phù hợp với tình hình thực tế, thuận lợi cho quá trình thực hiện và đảm bảo khoa học hiệu quả.
III. CÁC PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC DẠY HỌC
1. Phương án 1. Dạy học trực tuyến (Dịch Covid-19 bùng phát mạnh)
- Thời gian thực hiện: Từ 05/9/2022

- Đối tượng: Học sinh khối lớp 1, 2, 3, 4, 5
- Tiến hành:

+ Rà soát số lượng học sinh có phương tiện học tập trực tuyến (máy tính, điện thoại thông minh, Ipad, truyền hình)

           + Lập kế hoạch dạy học cụ thể, phù hợp, đảm bảo chương trình, không gây áp lực cho học sinh.

+ Hướng dẫn GV làm tốt công tác chủ nhiệm để kết hợp cùng phụ huynh trong việc giúp đỡ HS học tập trực tuyến (nhất là HS lớp 1).

+ Xây dựng TKB, thời gian biểu hợp lý với từng khối lớp để việc học tập của học sinh đạt kết quả cao nhất. 

(Có văn bản kèm theo)
2. Phương án 2. Tất cả các khối lớp đi học trực tiếp 1 buổi/ngày (Dịch Covid-19 cơ bản được được kiểm soát)
- Thời gian thực hiện: Từ 05/9/2022

- TKB, thời gian biểu (Có văn bản kèm theo)
2.1. Chuẩn bị cơ sở vật chất 
- Hoàn thành việc sửa chữa, tu bổ cơ sở vật chất; tăng cường công tác đảm bảo an toàn, an ninh trật tự trường học năm học 2022 - 2023.

- Tổ chức tổng vệ sinh toàn trường (phòng học, khu thư viện, khu bán trú, vật dụng bán trú, bàn ghế, ...) và khu vực xung quanh trường tạo mĩ quan trường học xanh - sạch - đẹp. 

- Phó Hiệu trưởng chỉ đạo nhân viên Y tế, nhân viên thiết bị đồ dùng, tổ Văn phòng, tổ Bán trú trong công tác phòng chống dịch bệnh, tổng vệ sinh, phun thuốc diệt muỗi, khử khuẩn, … Toàn thể CB-GV-NV phải tuân thủ tuyệt đối các quy định về phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là phòng tránh Covid-19.

 - Rà soát, kiểm tra tình hình cơ sở vật chất (đường điện, phòng học, bàn ghế, hệ thống đèn, quạt; thiết bị dạy học, sách giáo khoa, sách giáo viên, các phòng chức năng, ...); chỉnh trang lại các khẩu hiệu, bảng hướng dẫn, bảng tin, bảng tên các phòng học; loại bỏ những khẩu hiệu, thông báo, hình ảnh đã cũ không còn sử dụng (đặc biệt lưu ý các khẩu hiệu phía ngoài cổng trường, trong lớp học) thay thế, sửa chữa bàn ghế đã bị hư hỏng; trang trí, bố trí lớp học tạo sự thân thiện, thu hút cho học sinh khi đến trường.

- Vệ sinh môi trường trong, ngoài trường sạch sẽ.

- Chuẩn bị đầy đủ phòng cách ly, phòng tiếp dân, khử khuẩn.

         2.2. Thực hiện công tác phòng dịch Covid-19 

- Hiệu trưởng ra quyết định thành lập tổ An toàn Covid (GVCN là tổ trưởng, học sinh trong lớp là các thành viên).

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả các tổ An toàn Covid.

- Tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở học sinh phòng, chống dịch bệnh; thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra sức khỏe học sinh mỗi buổi học; hướng dẫn học sinh rửa tay bằng xà phòng, cách sử dụng khẩu trang, vệ sinh cá nhân, tổ chức cho học sinh vệ sinh lớp học, đồ dùng học tập sau mỗi buổi học; liên lạc kịp thời với phụ huynh khi học sinh có biểu hiện bất thường về sức khỏe;... 

- Mỗi buổi học, nhà trường, phụ huynh và học sinh phải thực hiện các việc sau:

+ Phụ huynh đo thân nhiệt cho HS trước khi đến trường. Nếu thân nhiệt cao, sức khỏe không bình thường thì chủ động báo cho giáo viên chủ nhiệm và cho HS nghỉ ở nhà để theo dõi sức khỏe; không vào trường khi không thật sự cần thiết.

+ Tại cổng trường: 

 Hằng ngày, GV, NV trực ban có mặt tại cổng trường lúc 6 giờ 20 phút và 13 giờ 10 phút để đo thân nhiệt cho HS; không để phụ huynh đưa HS vào trong trường. cuối giờ, GV, NV trực ban có mặt tại cổng trường, đảm bảo không để phụ huynh vào trường đón HS (phụ huynh đưa và đón con tại cổng trường).

Nhân viên bảo vệ mở cổng đúng giờ quy định, cùng GV trực ban làm nhiệm vụ tại cổng trường, không được rời vị trí cổng trường kể cả khi HS đã vào học. Tuyệt đối không cho PHHS, người lạ vào trường. (Nếu cần thiết, phải liên lạc qua điện thoại với lãnh đạo nhà trường để bố trí tiếp đón tại phòng tiếp công dân).

+ CB, GV, NV và HS đeo khẩu trang khi đến trường và thực hiện trong suốt thời gian có mặt ở trường.

+ TPT Đội tập trung HS xếp hàng theo lớp trên sân trường (hoặc hành lang). Khi GV làm vệ sinh phòng học xong cho HS vào lớp. Nếu trời mưa, HS xếp hàng trên hành lang trước cửa lớp.

+ GV có mặt tại lớp trước giờ vào học tiết 1 ít nhất 15 phút để mở cửa và làm vệ sinh phòng học, phòng làm việc trước khi học sinh vào lớp. Sử dụng chất sát khuẩn lau tay nắm cửa, bàn, ghế, đồ dùng dạy học, tay vịn cầu thang. Mở tất cả các cửa phòng.

+ Khi HS vào lớp (đầu giờ, sau giờ ra chơi): GV đón HS tại cửa, HD HS rửa tay bằng nước rửa tay khô rồi vào chỗ ngồi. GV điểm danh, hỏi HS xem có sốt hoặc ho hoặc khó thở không. Nếu HS bị sốt hoặc ho, khó thở, GV đưa HS xuống phòng y tế, báo cáo BGH. Lưu ý HS hạn chế đi lại, nô đùa; không khạc nhổ bừa bãi; che mũi, miệng khi ho, hắt hơi; không đưa tay lên mắt, mũi, miệng; không dùng chung cốc uống nước, đồ dùng học tập,… (học theo hướng dẫn đã dán tại lớp).

+ Trong giờ học: GV cần chú ý quan sát, nếu thấy HS có biểu hiện sốt hoặc ho, khó thở, GV đưa HS xuống phòng y tế, báo cáo BGH; thực hiện nghiêm túc kế hoạch dạy học.

+ Sau giờ học: 

  Buổi trưa: GV lau toàn bộ bàn ghế, đồ dùng trong phòng học, tay nắm cửa, tay vịn cầu thang bằng dung dịch sát khuẩn; rửa cốc uống nước của HS.

  Buổi chiều: GV lau toàn bộ bàn ghế, đồ dùng trong phòng học, tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, nền nhà bằng dung dịch sát khuẩn, rửa cốc uống nước của HS.

+ Trong khi làm việc ở trường, CB, GV, NV, lao động hợp đồng nếu có biểu hiện sốt hoặc ho, khó thở cần xuống phòng y tế để theo dõi, báo cáo Hiệu trưởng cử người làm thay.

+ Liên Đội, Đoàn thanh niên tăng cường hoạt động “Phát thanh măng non” trước các buổi học, trong giờ giải lao để tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh.

+ Không tổ chức các hoạt động trải nghiệm, ngoại khóa trong và ngoài nhà trường;  tạm dừng việc tổ chức chào cờ tập trung toàn trường cho đến khi có thông báo mới. (Có thể tổ chức chào cờ, triển khai nội dung trong các lớp học). 

+ CB, GV, NV không giải quyết công việc riêng tại nhà trường.

+ GV thường xuyên nhắc HS không sang các lớp học khác, đeo khẩu trang thường xuyên khi ở trường và nơi công cộng.

+ Nghiêm cấm việc CB, GV, NV và HS khạc nhổ không đúng nơi quy định. 

+ Nhân viên y tế, TPT cùng GV trực ban nắm bắt kịp thời tình hình sức khỏe từng HS trước khi vào trường. Nếu HS có biểu hiện sốt, ho, khó thở, đưa HS vào phòng y tế và báo cáo ngay với Ban chỉ đạo của nhà trường để kịp thời xử lý và ghi chép chi tiết, đầy đủ các thông tin, đồng thời GV liên lạc với phụ huynh và đề nghị phụ huynh cho HS về nhà theo dõi sức khỏe. GVCN thường xuyên liên lạc với phụ huynh để nắm bắt tình hình và báo cáo kịp thời về Ban chỉ đạo.
+ Y tế và Đoàn - Đội kết hợp cùng giáo viên thực hiện tốt công tác theo dõi, chăm sóc sức khỏe, phòng tránh dịch bệnh (Corona, bệnh cúm và bệnh thủy đậu,...), tăng cường vệ sinh môi trư​​ờng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi hoạt động. 

+ GV, NV trực ban: Hằng ngày, ngoài công việc chính của ca trực, có trách nhiệm kiểm tra tất cả nhà vệ sinh, môi trường xung quanh trường, ghi chép sổ trực đầy đủ, chi tiết, đánh giá khách quan, chính xác thi đua các lớp; phản ánh kịp thời về nhà trường tình hình ca trực (nếu có bất thường).

3. Phương án 3: Tất cả các lớp được đi học trực tiếp 2 buổi/ngày trong trạng thái bình thường
- Khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát, đảm bảo cuộc sống an toàn nhà trường tổ chức dạy 2 buổi trên ngày theo Thời khóa biểu, thực hiện đúng văn bản hướng dẫn của các cấp. Chú trọng nâng cao chất lượng dạy và học, điều chỉnh nội dung chương trình phù hợp. Tổ chức các hoạt động ngoài giờ, dạy kĩ năng sống,… đảm bảo an toàn, hiệu quả.
- Thực hiện nghiêm  công tác phòng dịch Covid-19 (như mục 2.1; 2.2 phương án 2)

Trên đây là Kế hoạch thực hiện chương trình giáo dục phổ thông và các phương án thực hiện chương trình trong tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp. Trong quá trình thực hiện, nếu có gì vướng mắc đề nghị các đồng chí báo cáo với BGH để kịp thời điều chỉnh cho phù hợp./.
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